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Nghề: SỮA CHỮA Ô TÔ				Bậc dự thi: 3/7

1. Mục tiêu
1.1. Lý thuyết:
· Trình bày được các nguyên lý hoạt động của động cơ 4 kỳ xăng và Diesel
· Trình bày và đọc được sơ đồ mạch điện của động cơ EFI;
· Trình bày được cấu tạo của các hệ thống gầm ô tô;
· Vẽ sơ đồ và trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống điện thân xe.
1.2. Thực hành:
· Tháo lắp được động cơ theo đúng quy trình;
· Chẩn đoán tìm pan và sửa chữa được các hư hỏng của động cơ, hệ thống truyền lực…
· Đấu dây được các hệ thống điện trên xe như chiếu sáng – tín hiệu, khởi động, phát điện…
2. Nội dung
· Tổng số tiết: 60 tiết (Lý thuyết 30 và Thực hành 30)
· Nội dụng học:
	Bài
	Nội dung
	Lý thuyết
	Thực hành

	01
	Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ xăng và Diesel
	05
	

	02
	Cấu tạo các chi tiết của động cơ đốt trong 
	05
	

	03
	Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng 
	05
	

	04
	Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel
	05
	

	05
	Gầm ô tô
	05
	

	06
	Trang bị điện ô tô
	05
	

	01
	Lắp ráp, sửa chữa động cơ xăng và Diesel
	
	10

	02
	Chẩn đoán và sửa chữa động cơ xăng
	
	05

	03
	Chẩn đoán và sửa chữa động cơ Diesel
	
	05

	04
	Chẩn đoán và sửa chữa gầm ô tô
	
	05

	05
	Chẩn đoán và sửa chữa điện ô tô
	
	05

	Tổng
	30
	30



3. Tài liệu học tập 
1. TS Đỗ Văn Dũng. Giáo trình Hệ thống điện động cơ. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
2. TS Đỗ Văn Dũng. Giáo trình hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
3. Nguyễn Tấn Lộc, Giáo trình thực tập động cơ xăng 2. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2007.
4. Lê Thanh Phúc. Giáo trình thực tập điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2008.
5. Lê Thanh Phúc. Giáo trình thực tập điện ôtô 2. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2008.
6. ThS Nguyễn Văn Thình. Giáo trình Trang bị điện ôtô. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
7. BOSCH Germany, Automotive Handbook, 2000.
8. Toyota service trainning. 
4. Học phí ôn và thi nâng bậc
· Tổng số học viên: 12 học viên
· Học phí ôn: 600.000 VNĐ/1 học viên;
· Lệ phí thi: 600.000 VNĐ/1 học viên;
Lệ phí ôn và thi nâng bậc là: 1.200.000 VNĐ/1 học viên

5. Thời gian và địa điểm ôn thi
· Thời gian ôn: Từ 2/12/2016 đến ngày 19/01/2017
· Lịch ôn thi:
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Lý thuyết
	x
	
	x
	
	x
	

	Thực hành
	
	x
	
	x
	
	x



· Thời gian thi: Dự kiến là ngày 26/01/2017
· Sáng: 7h30 thi lý thuyết
· Chiều: 13h00 thi thực hành
· Địa điểm học và thi: 
· Lý thuyết: khu nhà C
· Thực hành: 02 phòng thực hành của Khoa CN Động Lực, Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

6. Giảng viên ra đề thi, coi thi và chấm thi
· Ra đề thi: Võ Đắc Thịnh (Phó Khoa CN Ô tô)
· Lý thuyết: 02 đề + 02 đáp án
· Thực hành: 01 đề + thang điểm chấm
· Thời gian thi:
· Lý thuyết: 120 phút
· Thực hành: 90 phút
· Coi thi và chấm thi:
Triệu Phú Nguyên (Trưởng Bộ Môn động cơ)
Võ Đắc Thịnh (Phó Trưởng Khoa)

7. Điều kiện cấp “chứng nhận bậc nghề”:
· Điểm liệt (không điểm): Nếu học viên bị không điểm một trong hai phần thi Lý thuyết và Thực hành, thì được coi là điểm liệt.
· Học viên bị điểm liệt không được xét cấp “chứng nhận bậc nghề”.
· Điểm tổng kết để xét cấp “chứng nhận bậc nghề” là điểm trung bình cộng của phần Lý thuyết và phần Thực hành
· Nếu học viên có điểm tổng kết đạt từ 05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “chứng nhận bậc nghề” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM.

8. Các đơn vị phối hợp thực hiện
· Phòng kế hoạch –Tài chính
· Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
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